
Nam Nữ

Hạng
chức
danh
nghề

nghiệp
hiện
giữ

Mã số
hạng chức
danh nghề

nghiệp
hiện giữ

Bậc
Hệ số
lương

Trình
độ

chuyên
môn

Chuyên
ngành

Triǹh
đô ҕ

LLCT

Triǹh
đô ҕ

QLNN

Trình
độ tin
học

Trình
độ

ngoại
ngữ

Chưғ ng chỉ
bồi dươѺng
ha ҕng chưғ c
danh nghề

nghiê ҕp

Chứng
chỉ

tiếng
DTTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Bùi Quang Trung 06/06/1970 Hiệu trưởng
Trường PTDTBT
TH Sính Phình số

1

32 năm 02
tháng

3 năm 7
tháng

III V.07.03.29 9
4,98+5

%
Đại học

Giáo dục
Tiểu học

TC
Chuyên

viên
ƯDCNT

TCB
GV TH hạng II

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

2 Lò Thị Lan 26/11/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Sính Phình số

1

22 năm 5
tháng

3 năm 7
tháng

III V.07.03.29 8 4,65 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

3 Nguyễn Thị Tâm 21/01/1985 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Sính Phình số

1

17 năm
 6 tháng

12 năm
 6 tháng

III V.07.03.29 6 3,99 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

4 Lò Văn Lé 14/10/1979 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Sính Phình số

1

15 năm
 7 tháng

10 năm
 8 tháng

III V.07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

5 Thào Thị Vàng 16/11/1978 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Sính Phình số

1

21 năm
 06 tháng

12 năm
 10 tháng

III V.07.03.29 7 4,32 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

6 Lò Thanh Văn 17/08/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Sính Phình số

1

14 năm 5
tháng

9 năm
 10 tháng

III V.07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II
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Thời gian
giữ chức

danh nghề
nghiệp
hiện tại

hoặc
tương
đương
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gian tốt
nghiệp

theo văn
bằng
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hưởng
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Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc



7 Tòng Văn Thảng 19/07/1978 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Sính Phình số

1

22 năm
  08 tháng

12 năm
 10 tháng

III V.07.03.29 7 4,32 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

B GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

8 Lường Văn Minh 20/05/1977 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Sính Phình số

1

22 năm 5
tháng

12 năm
  10 tháng

III V.07.03.29 7 4,32 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

9 Cao Thị Giang 10/05/1985 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH Sính Phình số

1

17 năm
 6 tháng

11 năm
 1 tháng

III V.07.03.29 6 3,99 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

10 Mào Văn Hình 08/09/1988
Phó Hiệu

trưởng
Trường Tiểu học
Sính Phình số 2

15 năm
 1 tháng

11 năm
  1 tháng

III V.07.03.29 6 3,99 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

TC
ƯDCNT

TCB
B GV TH hạng III

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

11 Điêu Thị Lan 02/04/1987 Giáo viên
Trường Tiểu học
Sính Phình số 2

14 năm
 5 tháng

10 năm
  4 tháng

III V.07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng III
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

12 Tòng Văn Vĩ 26/01/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học
Sính Phình số 2

14 năm 7
tháng

10 năm 8
tháng

III V.07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

Chuyên
viên

ƯDCNT
TCB

B GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

13 Bùi Thị Phượng 11/07/1990 Giáo viên
Trường Tiểu học
Sính Phình số 2

14 năm
 7 tháng

11 năm 2
tháng

III V.07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

B GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

14 Phạm Thị Loan 26/10/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học
Sính Phình số 2

15 năm
 7 tháng

8 năm 6
tháng

III V.07.03.29 6 3.99 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

15 Quàng Văn Mơ 15/10/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học
Sính Phình số 2

13 năm
 3 tháng

8 năm 8
tháng

III V.07.03.29 5 3.66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

B GV TH hạng III
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II



16 Sùng Thị Phua 01/03/1987 Giáo viên
Trường Tiểu học
Sính Phình số 2

14 năm 6
 tháng

8 năm
 6 tháng

III V.07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

B GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

17 Nguyễn Thị Yến '28/11/1986 Giáo viên
Trường Tiểu học
Sính Phình số 2

15 năm
  7 tháng

12 năm
 7 tháng

III V.07.03.29 6 3.99 Đại học
Sư phạm
Âm nhạc

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

18 Hà Thị Dung 10/02/1986 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Trung Thu
14 năm

5 năm
 8 tháng

III V. 07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng III
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

19 Lò Văn Thoàn 01/06/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Trung Thu
13 năm
 3 tháng

9 năm
 7 tháng

III V.07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng III
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

20 Nguyễn Quốc Thiều 09/04/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Trung Thu
16 năm

 11 tháng
13 năm

 10 tháng
III V.07.03.29 6 3.99 Đại học

Giáo dục
Thể chất

TC
ƯDCNT

TCB
B GV TH hạng III

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

21 Sình A Tính 23/06/1990 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Trung Thu
9 năm,

  5 tháng
2 năm

 2 tháng
III V. 07.03.29 4 3,33 Đại học

Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng III
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

22 Lò Văn Nghiêm 15/05/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Trung Thu
13 năm

 11 tháng
10 năm III V.07.03.29 5 3,66 Đại học

Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

B GV TH hạng III
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

23 Tạ Trọng Tuấn 06/04/1983 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Trung Thu
14 năm
 7 tháng

1 năm
 10 tháng

III V.07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
thể chất

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng III
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

24 Thào A Nhè 11/06/1994 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Trung Thu
9 năm

 4 tháng
5 năm

 8 tháng
III V. 07.03.29 3 3,00 Đại học

Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng III
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II



25 Thào Xuân Giang 01/06/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Trung Thu
13 năm
 7 tháng

10 năm III V.07.03.29 5 3,66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng III
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

26 Điêu Chính Chung 03/02/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Tả Phìn
13 năm
 3 tháng

8 năm
 10 tháng

III V.07.03.29 5 3.66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

27 Đinh Thị Loan 02/05/1990 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Tả Phìn
14 năm
  6 tháng

11 năm
  01 tháng

III V.07.03.29 5 3.66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng III
Tiếng
mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

28 Bạc Thị Thúy 04/05/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Tả Phìn
15 năm
  1 tháng

9 năm
  7 tháng

III V.07.03.29 5 3.66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

29 Cà Thị Thiết 04/12/1991 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Tả Phìn
9 năm

2 năm
 7 tháng

III V.07.03.29 4 3.33 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

30 Lường Văn Khụi 05/02/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Tả Phìn
16 năm
 7 tháng

13 năm
 11 tháng

III V.07.03.29 5 3.66 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

31 Mào Văn Mừng 26/02/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT

TH Tả Phìn
15 năm

 07 tháng
11 năm 2

tháng
III V.07.03.29 5 3.66 Đại học

Giáo dục
Tiểu học

ƯDCNT
TCB

GV TH hạng II
Tiếng
mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề

nghiệp Giáo viên tiểu
học hạng II

32 Hoàng Văn Xiên 07/06/1984 07/06/1984
Phó Hiệu

trưởng
Trường PTDTBT
THCS Sính Phình

18 năm
1 tháng

12 năm
4 tháng

III V.07.04.32 7 4.32 Đại học
Sư phạm

Địa lí
TC

ƯDCNTT
CB

GV THCS Hạng
II

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

33 Nguyễn Thị Sen 10/10/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Sính Phình

12 năm 2
tháng

12 năm 11
tháng

III V.07.04.32 6 3.99 Đại học
Sư phạm
Sinh học

ƯDCNTT
CB

GV THCS Hạng
II

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II



34 Giàng A Phứ 26/09/1988 26/09/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Sính Phình

13 năm 1
tháng

11 năm 10
tháng

III V.07.04.32 5 3,66 Đại học
Sư phạm
Lịch sử

ƯDCNTT
CB

GV THCS Hạng
II

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

35 Tòng Thị Vị 03/05/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Sính Phình

11 năm
7 tháng

06 năm 5
tháng

III V.07.04.32 5 3,66 Đại học
Sư phạm
Ngữ văn

B
GV THCS Hạng

II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

36 Lò Văn Kiên 05/06/1987 05/06/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Sính Phình

13 năm 01
tháng

06 năm 5
tháng

III V.07.04.32 6 3.99 Đại học
Sư phạm
Ngữ văn

B
GV THCS Hạng

II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

37 Triệu Thị Lý 16/11/1993 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Trung Thu

9 năm 5
tháng

3 năm 7
tháng

III V.07.04.32 4 3.33 Đại học
Sư phạm
Tiếng anh

ƯDCNTT
CB

GV THCS Hạng
II

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

38 Vũ Văn Hoàng 08/04/1990 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Trung Thu

9 năm 5
tháng

3 năm 7
tháng

III V.07.04.32 4 3.33 Đại học
Sư phạm
Mỹ thuật

ƯDCNTT
CB

GV THCS Hạng
II

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

39 Nguyễn Thị Nhường 02/02/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Trung Thu

13 năm 1
tháng

6 năm 01
tháng

III V.07.04.32 5 3.66 Đại học
Sư phạm

Địa lý
ƯDCNTT

CB
GV THCS Hạng

II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

40 Giàng A Hồ 03/06/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Trung Thu

14 năm 1
tháng

6 năm 5
tháng

III V.07.04.32 5 3.66 Đại học
Sư phạm
Ngữ văn

ƯDCNTT
CB

GV THCS Hạng
II

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

41 Cứ A Tủa 04/09/1993 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Trung Thu

9 năm 4
tháng

5 năm 8
tháng

III V.07.04.32 4 3.33 Đại học
Sư phạm

Toán
ƯDCNTT

CB
GV THCS Hạng

II
Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

42 Điêu Thị Bình 20/02/1991 Giáo viên
Trường PTDTBT

THCS Tả Phìn
11 năm
7 tháng

5 năm 8
tháng

III V.07.04.32 4 3,33 Đại học
Sư phạm

Tiếng Anh
ƯDCNT

TCB
Đại học

GV THCS Hạng
II

Tiếng
Mông

Đủ các tiêu chuẩn,
điều kiện thăng hạng
lên chức danh nghề
nghiệp Giáo viên

trung học cơ sở hạng
II

(Danh sách trên có 42 viên chức giáo dục và đào tạo ./.)
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